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	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
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Môn thi: VẬT LÍ
Lớp 12 THPT 
Ngày thi: 24 tháng 03 năm 2015
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề này có 10 câu, gồm 02 trang


Câu 1. (2,0 điểm)

 Con lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng 50 gam treo vào một sợi dây lí tưởng dao động nhỏ với biên độ góc 60. Tính giá trị trung bình theo thời gian của lực căng dây. 
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 = 3,14; g = 9,81 m/s2.
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Câu 2. (2,0 điểm)

 Một thanh mảnh đồng chất được treo nằm ngang bằng hai 

sợi dây nhẹ không giãn chiều dài l = 0,75 mét tại hai đầu

 thanh như hình 1. Tìm chu kì dao động xoắn của thanh. 

Cho g = 9,81 m/s2. 

Câu 3 (2.0 điểm).
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      Một con lắc lò xo có các thông số: m = 0,3 kg; k = 300 N/m. Vật dao động tắt dần chậm trên mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng 
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= 0,1. Lấy g = 10 m/s2.
      a. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng theo phương ngang một đoạn x0 = 4 cm và buông. Tính độ giảm       biên độ của dao động sau mỗi chu kì.
      b. Tính số dao động mà vật thực hiện cho đến khi dừng hẳn.
      c. Tính tổng công thực hiện của lực ma sát trong quá trình dao động của con lắc.
Câu 4. (2,0 điểm)

Cho mạch như hình 2, các dụng cụ lí tưởng. Ban đầu 

K ngắt. Tìm cường độ dòng điện cực đại trong mạch và 

hiệu điện thế cực đại trên C1 khi K đóng. 

Câu 5 (2.0 điểm).

      Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền tải là 90%. Coi hao phí điện năng chỉ do toả nhiệt trên đường dây và không vượt quá 20%. Nếu công suất sử dụng điện của khu dân cư này tăng thêm 20% và giữ nguyên điện áp ở nơi phát thì hiệu suất truyền tải điện năng trên đường dây lúc này là bao nhiêu?

Câu 6 (2.0 điểm). 

      Đặt điện áp u = 120
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 (V) (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C, với CR2 < 2L. Khi f = f1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt cực đại. Khi f = f2 =
[image: image4.wmf]2

f1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt cực đại. Hỏi khi f = f3 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại ULmax bằng bao nhiêu?  
Câu 7 (2,0 điểm). Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Iâng, cho biết khoảng cách giữa 2 khe sáng là a=2(mm), khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe sáng đến màn quan sát là D =1,2(m). Thực hiện giao thoa với ánh sáng trắng (có bước sóng 
[image: image5.wmf])
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a) Có bao nhiêu bức xạ nào cho vân sáng tại điểm M cách gốc tọa độ O một khoảng 1,8mm ( O là vị trí vân sáng trung tâm). Tính bước sóng của những bức xạ đó

b) Có thể quan sát được bao nhiêu vạch tối trên màn?

Câu 8 (2,0 điểm). Khi chiếu một bức xạ có bước sóng 
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 vào bề mặt catốt của một tế bào quang điện tạo ra dòng quang điện trong mạch. Người ta có thể làm triệt tiêu dòng điện nhờ một hiệu điện thế hãm có giá trị 
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a) Tìm vận tốc cực đại của các electron quang điện.

b) Cho một chùm hẹp các quang electron có vận tốc ban đầu cực đại bay vào một từ  trường đều theo theo hướng hợp với  phương của đường cảm ứng từ một góc 
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. Biết độ lớn cảm ứng từ của từ trường là 
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. Bỏ qua tương tác giữa các electron. Tìm bán kính cực đại của các electron trong từ trường và thời gian để electron chuyển động hết 1 vòng tròn

Câu 9 (2,0 điểm): Cho các dụng cụ: Một cái cốc (không trong suốt), một đồng xu, một cái thước, giá đỡ và nước vừa đủ. Hãy đề xuất cách thực hiện thí nghiệm để đo chiết suất của nước. Trong phương án thí nghiệm vừa nêu có những nguyên nhân nào gây nên sai số.

Câu 10 (2.0 điểm).

      Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp O1 và O2 dao động cùng pha, cùng biên độ. Chọn hệ toạ độ vuông góc Oxy (thuộc mặt nước) với gốc toạ độ là vị trí đặt nguồn O1 còn nguồn O2 nằm trên trục Oy. Hai điểm P và Q nằm trên Ox có OP = 4,5 cm và OQ = 8 cm. Dịch chuyển nguồn O2 trên Oy đến vị trí sao cho góc 
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 có giá trị lớn nhất thì phần tử nước tại P không dao động còn phần tử nước tại Q dao động với biên độ cực đại. Biết giữa P và Q không có cực đại nào khác. Trên đoạn OP, điểm gần P nhất mà các phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách P một đoạn là bao nhiêu?

----------------------------------HÕT-------------------------------------
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Giải sử phương trình chuyển động của con lắc có dạng
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Phương trình định luật II Newton chiếu lên phương bán kính:

T - m.g.cos
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T = m.g.cos
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Ta có thể viết: cos
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 = 1 – 2.
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Do đó: 
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	Đối với dao động nhỏ của con lắc xoắn này, dao động đi lên, xuống theo phương thẳng đứng có vận tốc nhỏ nên ta coi động năng của nó bằng động năng của chuyển động quay.:
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Thế năng: Wt = m.g.h,  với h = l.(1 - cos
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Cơ năng của hệ được bảo toàn:

W = Wđ + Wt = 
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Suy ra: T = 
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Học sinh có thể làm theo phương pháp động lực học
	0,25

0,5

0,25

0,25

0,5

0,5

0,25

	3.a
	Xét con lắc dao động tắt dần châm:

-  Ở chu kì đầu tiên: W1 = 
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-  Ở chu kì thứ hai:  W2 = 
[image: image37.wmf]1

2

kA22
- Độ giảm cơ năng sau một chu kì: 
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A = A1 – A2 là độ giảm biên độ sau 1 chu kì, và xem A1 + A2 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image47.wmf]D
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- Mặt khác 
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	3.b
	Số chu kì (số dao động) vật thực hiện được trong quá trình dao động.

N = 
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	3.c
	Tổng công thực hiện của lực ma sát trong quá trình dao động.
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	Tìm Imax

K ngắt: q01 = q02 = 
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Năng lượng: W1 = 
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     (1)

K đóng: Cường độ dòng điện qua cuộn dây tăng và đạt cực đại khi
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Năng lượng điện từ của mạch: W2 = 
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Điện lượng của tụ C1 biến đổi trong thời gian t kể từ lúc đóng khóa K là
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Công của lực điện: A = E.
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Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng ta có A = W2 - W1 (coi nhiệt lượng tỏa ra Q = 0)
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 Imax = 
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Tìm U1max
Khi U1max thì q1max 
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      (3)

Mặt khác U1 = E - U2
Khi U1max thì U2min 
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 U2 = UMB < 0, bản tụ C2 nối với mạng điện âm. Lúc này với U2min thì q2 = 0   (4)

Từ (3), và (4) 
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Khi đó năng lượng điện từ trong mạch
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Điện lượng qua mạch là 
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A’ = E.
[image: image80.wmf]D
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Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng ta có

A’ = 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image86.wmf]2

12

1max

.

2

CC

U

+

- (C1 + C2).E.U1max + 
[image: image87.wmf]2

12

12

1.

..

2

CC

E

CC

+

 = 0

Giải ra ta được U1max = 
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	- Hiệu suất truyền tải ban đầu: H1 = 
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, Trong đó Pi1 là công suất nơi tiêu thụ, Ptp1 là công suất truyền đi, Php1 là công suất hao phí do toả nhiệt trên dây.

- Thay số ta có: Pi1 = 0,9Ptp1 và Php1 = 0,1Ptp1.
	0,5 đ

	
	- Khi tăng công suất: Pi2 = 1,2Pi1 = 1,08Ptp1  
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 Php2 = Ptp2 – Pi2 = Ptp2 – 1,08Ptp1  (1)
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	- Mặt khác ta có: Php = 
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	- Từ (1) và (2) ta có: Ptp2 – 1,08Ptp1 = 
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- Giải pt trên ta được:  
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- Từ đó tìm được: H2 
[image: image99.wmf]»

12,3% (loại do H
[image: image100.wmf]³

80%); Hoặc H2 
[image: image101.wmf]»

87,8% (thoả mãn)
	0,5 đ

	6
	- Ta có UC = 
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	- Ta có UR = 
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	- Ta có UL = 
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	- Từ (1) và (2): 
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- Thay f2 = 
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2,0 điểm
	a)  Tại điểm M bức xạ ( cho vân sáng thì:


[image: image115.wmf]33

6

.

1,8.10.2.1033

.10()

.1,2

M

M

xa

D

xkmm

akDkkk

l

lm

--

-

=®====

 

Mà 
[image: image116.wmf](

)

(

)

m

,

m

,

m

£

l

£

m

75

0

4

0

 nên
[image: image117.wmf]3

0,40,7547,5

k

k

££®££

  Vì k chỉ nhận giá trị nguyên nên
[image: image118.wmf]4,5,6,7
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 . Vậy có 4 bức xạ cho vân sáng tại điểm M
	0,5

	
	Thay các giá trị k đó vào (1) ta tìm được bước sóng của 4 bức xạ cho vân sáng tại M là: 
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	0,5

	
	b) Khi thực hiện giao thoa khe Young với ánh sáng trắng ta thu được vân trung tâm là vân sáng màu trắng, xung quanh là các giải màu như cầu vồng đỏ ngoài tím trong. Để vẫn còn quan sát được vạch tối thì vân sáng bậc k màu đỏ phải ở trong vân sáng bậc k+1 màu tím
	0,5

	
	Chọn giá trị không âm của k ta có:

               (k+1) 
[image: image120.wmf]a
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 Vậy kể từ giá trị k = 2 thì trên màn không còn vạch tối, do đó quan sát được 4 vạch tối. 
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	Câu 8
2,0 điểm
	a) Tìm vận tốc cực đại của các electron quang điện.

Ta có: 
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	0,5

	
	b) Phân tích: 
[image: image128.wmf](
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Thành phần 
[image: image129.wmf] 
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gây ra chuyển động tròn, Lực Loren tác dụng lên electron (có độ lớn 
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	Tức là: 
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	Thời gian cần thiết để electron chuyển động hết 1 vòng tròn là: 
[image: image133.wmf]7
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	0,5

	Câu 9

2,0 điểm
	Đặt đồng xu vào tâm cốc và nghiêng dần góc nhìn cho đến khi mép cốc bắt đầu che khuất đồng xu. Sau đó nhẹ nhàng rót nước vào cốc sao cho đồng xu vẫn nằm yên. Nước cần được rót cho đến khi thấy được hoàn toàn đồng xu.

Gọi ( là góc tạo bởi đường thẳng kéo từ mép ngoài của đồng xu đến miệng cốc tính theo phương thẳng đứng (cũng chính là phương nhìn của mắt khi chưa đổ nước mà khi đó mép cốc bắt đầu che khuất đồng xu), ( là góc tạo bới tia sáng từ mép trong của đồng xu đến mặt nước và khúc xạ đến mắt (khi đổ nước để mắt vừa đủ thấy hoàn toàn ảnh của đồng xu), khi đó chiết suất của nước được tính bằng công thức:      
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	0,5

	
	Ngoài ra ta có thể tính tg(  theo hệ thức khác để có thể xác định x:
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Thay kết quả này vào biểu thức của tg(  để xác định (:
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	0,5

	
	Thay các biểu thức của ( và ( vào (1), ta xác định được chiết suất của nước:
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	0,25

	
	Như vậy, để xác định n, ta cần dùng thước để đo R, r, h1 và h2.
	0,25

	
	Nguyên nhân sai số:  -  Sai số do dụng cụ đo khi đo có giá trị R, r, h1 và h2.
	0,25

	
	                                   -  Sai số do chủ quan do việc đặt mắt quan sát
	0,25

	10
	- Đặt y = O1O2 ta có tan
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 lớn nhất khi (y - 
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[image: image147.wmf]y = 8.4,5
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 = 6 cm. Từ đó tìm được

                 PO2 = 7,5 cm và QO2 = 10 cm.
	0,5 đ

0,5 đ

	
	- Phần tử môi trường tại P không dao động: PO2 – PO1 = (2k +1)
[image: image148.wmf]λ

2

  (1)

- Phần tử môi trường tại Q dao động với biên độ cực đại và giữa P và Q không có cực đại nào khác nên: QO2 – QO1 = k
[image: image149.wmf]λ

 (2).

	0,5 đ

	
	- Từ (1) và (2): (PO2 – PO1) – (QO2 – QO1) = 
[image: image150.wmf]λ

2


Thay số vào ta được: 
[image: image151.wmf]λ

= 2 cm, Suy ra: PO2 – PO1 = 1,5
[image: image152.wmf]λ


- Điểm M gần P nhất trên đoạn OP dao động cực đại thì MO2 – MO1 = 2
[image: image153.wmf]λ

(3)

- Mặt khác: 
[image: image154.wmf]222
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MO = MO + OO

 (4)

  Giải hệ (3), (4) ta được MP = 2 cm.
	0,5 đ


---------------------------------HẾT---------------------------------

Chú ý: Học sinh làm cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.
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